
Nghe Đọc Viết HT Đạt Không đạt

1 P0001 Bạch Thị Bé Chi 06/09/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,5 7,0 5,0 7,5 Đạt

2 P0002 Lâm Thị Kim Chi 15/05/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 7,0 7,5 Đạt

3 P0003 Lê Thị Thu Hà 15/05/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,5 7,0 5,0 7,5 Đạt

4 P0004 Mai Thị Khánh Hà 11/02/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,5 6,0 7,5 Đạt

5 P0005 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 10/01/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 5,0 7,0 Đạt

6 P0006 Võ Thị Thu Hiền 20/09/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,5 6,0 7,5 Đạt

7 P0007 Nguyễn Trọng Hòa 11/06/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,5 8,0 7,5 5,0 7,5 Đạt

8 P0008 Nguyễn Trường Học 17/10/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,5 8,0 7,0 5,0 7,0 Đạt

9 P0009 Cao Thị Lệ Huyền 29/09/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 5,0 7,0 Đạt

10 P0010 Thái Thị Lực 02/03/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 6,0 7,5 Đạt

11 P0011 Lâm Thị Phú 15/04/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 5,0 7,0 Đạt Thi lại

12 P0012 Cao Thị Diểm Quyên 05/09/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 5,0 7,0 Đạt

13 P0013 Phạm Thị Thu Thinh 06/02/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 5,0 7,0 Đạt

14 P0014 Huỳnh Thị Thùy Trang 24/03/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,0 7,0 5,0 7,0 Đạt

15 P0015 Bùi Lê Vy 22/12/1996 Nghệ An Nữ Kinh 8,5 8,5 7,0 5,0 7,5 Đạt

16 P0016 Nguyễn Thị Tú Yên 14/10/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,5 8,5 7,0 4,0 7,0 Đạt
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17 P0017 Nguyễn Thị Hoàng Yến 10/04/1999 Lâm Đồng Nữ Kinh 8,5 8,5 7,0 5,0 7,5 Đạt

Danh sách này có: 17 thí sinh,  trong đó số dự thi: 17 thí sinh, số vắng thi:  0 thí sinh.
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